
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH  
(Kèm theo công văn số:           /ĐHCN, ngày        tháng       năm 2026 của Trường ĐHCN) 

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1 25021490 Lê Khánh An 08/01/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

2 25021492 Vũ Bình An 01/01/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

3 25021494 Đỗ Minh Anh 15/01/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

4 25021496 Lê Đình Gia Anh 22/09/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

5 25021499 Nguyễn Đức Anh 06/09/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

6 25021501 Nguyễn Lương Hùng Anh 22/02/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

7 25021503 Nguyễn Thị Phương Anh 05/02/2007 Nữ QH-2025-I/CQ-S-AE2 

8 25021505 Bùi Thanh Bách 10/11/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

9 25021507 Bùi Huy Bảo 16/12/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

10 25021509 Hà Nhị Bình 17/10/2007 Nữ QH-2025-I/CQ-S-AE2 

11 25021511 Hoàng Minh Chính 12/03/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

12 25021513 Nguyễn Văn Dũng 23/08/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

13 25021515 Đặng Anh Duy 20/11/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

14 25021517 Vũ Quỳnh Dương 23/11/2007 Nữ QH-2025-I/CQ-S-AE2 

15 25021519 Nguyễn Thành Đạt 31/01/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

16 25021521 Nguyễn Minh Đăng 06/02/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

17 25021523 Đoàn Gia Đức 20/02/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

18 25021526 Phùng Ngọc Hà 07/12/2007 Nữ QH-2025-I/CQ-S-AE2 

19 25021529 Phạm Hoàng Hải 07/11/2006 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

20 25021531 Đinh Tuấn Hiệp 07/10/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

21 25024250 Lê Thế Hiếu 24/06/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

22 25021533 Nguyễn Thị Bích Hồng 11/08/2007 Nữ QH-2025-I/CQ-S-AE2 

23 25021536 Nguyễn Tiến Hùng 27/07/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

24 25021538 Trịnh Đình Hùng 18/10/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

25 25021539 Đinh Gia Huy 30/01/2007 Nam QH-2025-I/CQ-S-AE2 

26 25022332 Lê Thị Hoàng Linh 08/04/2007 Nữ QH-2025-I/CQ-E-EC5 

27 25022341 Nguyễn Đức Lộc 27/04/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

28 25022350 Phạm Khánh Ly 16/12/2007 Nữ QH-2025-I/CQ-E-EC5 

29 25022359 Hoàng Anh Minh 19/12/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

30 25022369 Nguyễn Đức Minh 28/09/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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31 25022378 Phan Thế Nhật Minh 26/11/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

32 25022386 Võ Hoài Nam 05/06/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

33 25022396 Trần Phương Nguyên 13/02/2007 Nữ QH-2025-I/CQ-E-EC5 

34 25022404 Nguyễn Minh Nhật 22/08/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

35 25022413 Nguyễn Quang Phong 18/09/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

36 25022422 Nguyễn Nhân Phúc 31/08/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

37 25022431 Lê Nhật Quang 26/02/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

38 25022441 Phạm Minh Quân 14/10/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

39 25022450 Vũ Trọng Quyết 20/04/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

40 25022459 Hoàng Hồng Sơn 12/11/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

41 25022513 Nguyễn Trí Thanh 04/05/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

42 25022522 Nguyễn Văn Thao 10/07/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

43 25022531 Nguyễn Minh Thiện 01/09/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

44 25022540 Trần Minh Thủy 26/06/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

45 25022477 Hoàng Văn Toàn 20/01/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

46 25022550 Vũ Đình Minh Triết 01/06/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

47 25022558 Bùi Doãn Quốc Trung 10/04/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

48 25022486 Nguyễn Anh Tú 26/12/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

49 25022495 Nguyễn Anh Tuấn 26/05/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

50 25022504 Nguyễn Mạnh Tùng 24/12/2007 Nam QH-2025-I/CQ-E-EC5 

51 24021541 Nguyễn Mạnh Kiên 14/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

52 24021555 Nguyễn Đức Long 05/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

53 24021549 Doãn Duy Lợi 22/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

54 24021557 Lê Đức Lưu 19/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

55 24021565 Đoàn Anh Minh 16/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

56 24021572 Nguyễn Huy Minh 09/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

57 24021573 Nguyễn Nhật Minh 14/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

58 24021581 Trần Hoài Nam 05/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

59 24021588 Ngô Hoàng Nhật 06/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

60 24021589 Trần Thị Hạnh Nhi 12/04/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-I-CS1 

61 24021597 Lâm Việt Phúc 26/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

62 24021604 Lê Hồng Quân 20/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

63 24021605 Nguyễn Minh Quân 26/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

64 24021613 Nguyễn Anh Sơn 12/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

65 24021621 Hoàng Văn Thái 13/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

66 24021629 Nguyễn Phúc Thành 06/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 
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67 24021635 Bùi Quang Thọ 03/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

68 24021637 Lê Trọng Thức 18/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

69 24021643 Trương Duy Toàn 19/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

70 24021645 An Đức Minh Trí 11/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

71 24021653 Phạm Đình Tú 13/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

72 24021660 Bùi Hoàng Tùng 03/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

73 24021661 Hoàng Lâm Tùng 26/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

74 24021669 Nguyễn Xuân Tường 29/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 

75 24021677 Đào Trọng Vinh 06/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-CS1 
Ấn định danh sách gồm 75 sinh viên./. 

 


